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BÁO CÁO
Tình hình  sản xuất và các giải pháp khắc phục sản xuất
 vụ Đông xuân 2014 – 2015 trong điều kiện thời tiết bất thường

        I.Tình hình nguồn nước
1.Tình hình mưa, dòng chảy
Tháng 11 có tổng lượng mưa trung bình là 312 mm, đạt 57% TBNN (546mm); khu vực miền núi 321 mm, đạt 54 % TBNN (597 mm), khu vực đồng bằng 303 mm, đạt 61% TBNN (495mm).

Từ đầu tháng 12 đến nay, lượng mưa trung bình toàn tỉnh 267 mm, đạt 119% TBNN của tháng 12 (224mm); khu vực miền núi 239 mm, đạt 94 % TBNN (255 mm), khu vực đồng bằng 295 mm, đạt 153% TBNN (192mm). 
Từ ngày 11đến ngày 14/12, tỉnh Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 – 190mm, một số nơi lớn hơn như Phù Cát 238,4mm,  Phù Mỹ 218.0mm.  Mực nước trên các sông trong tỉnh có dao động ở mức  trên dưới báo động I; riêng hạ lưu sông Kôn đỉnh lũ đã xuất hiện tại Thạnh Hòa lúc 22 giờ ngày 13/12 là 6.10m trên báo động I 0.10m; sông Hà Thanh tại Vân Canh lúc 10 giờ là 41.76m dưới báo động I 0.74m, tại Diêu Trì lúc 10 giờ là 4.53m trên báo động II 0.03m.
2. Tình hình nguồn nước các hồ chứa

Hiện nay, các hồ tích được 384,26/575 triệu m3, đạt 67% thiết kế, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2013; nếu không kể hồ Định Bình 224,84/349 triệu m3, đạt 64% thiết kế, 73% so với cùng kỳ. Công ty Khai thác CTTL quản lý 15 hồ tích được 297,12/458 triệu m3, đạt 65% thiết kế, 82% cùng kỳ. Các hồ do địa phương quản lý 87,15/117 triệu m3, đạt 74% thiết kế, 79 % so với cùng kỳ. 
Đã có 58/162 hồ đầy nước. 
Hồ Núi Một 51,39/110 triệu m3, đạt 47%, Hội Sơn 25,98/44,5 triệu m3, đạt 58%, Thuận Ninh 23,09/ 35,36 triệu m3, đạt 65%. 
Hồ chứa tại các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Hoài Nhơn , Tuy Phước đã tích được trên 80% dung tích thiết kế;; Hoài Ân tích được 15,86/26,01 triệu m3, đạt 61%; Phù Mỹ 29,45/42,14 triệu m3, đạt 70%; Tây Sơn 4,72/7,42 triệu m3, đạt 64%, 

Hồ Định Bình đã đóng tràn, lưu lượng đến 158 m3/s, chỉ phát điện 28 m3/s. Dung tích hồ 160/226 triệu m3, mực nước 86,32/91,93 m.

3. Về tình hình tiêu úng trong các ngày tới
Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 15/12 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày 16/12 các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Có thể ngập úng trở lại.

Từ ngày 15 – 20/12, đỉnh triều từ  1,9 – 2,3 m, chân triều 1,4 – 1,6 m, việc tiêu thoát nước khó khăn. Sau ngày 20/12, đỉnh triều 2,3 – 2,5 m, nhưng chân triều thấp hơn, từ 1,1 – 1,2 m, tiêu thoát nước thuận lợi hơn. Cần tranh thủ mở cống tiêu nước khi triều thấp.
4. Về tình hình sản xuất vụ Đông Xuân
Đến ngày 11/12 đã gieo sạ 15.893 ha/47.156 ha. 

Huyện An Lão 150 ha/1.160 ha; Hoài Ân 256 ha/4.300 ha; Hoài Nhơn 3.800 ha/5.805 ha;  Phù Mỹ 4.000 ha/6.400 ha; Phù Cát 4.765 ha/7.200 ha; An Nhơn 1.000 ha/7.100 ha; Tuy Phước 100 ha/7.500 ha; Tây Sơn 1.230 ha/4.800 ha; Vĩnh Thạnh 380 ha/900 ha; Vân Canh 145 ha/850 ha; Quy Nhơn  62 ha/1.141 ha. 

Các đập dâng kiên cố trên sông đã được tháo dỡ ván phai, thông thoáng dòng chảy để tiêu thoát lũ. 

Đến nay đã có 186 đập bổi, đập tạm được làm trên sông, suối để lấy nước làm đất, gieo sạ. Cụ thể như sau:

Công ty Khai thác CTTL đã đắp 33 cái bao gồm Xí nghiệp thủy lợi 5 có 31 cái ở huyện Tây Sơn, Xí nghiệp thủy lợi 4 có 02 cái ở thị xã An Nhơn và Tây Sơn. 

Các huyện đã đắp 153 cái đập bổi bao gồm: Hoài Ân 43 cái, Phù Mỹ 70 cái, Phù Cát 20 cái, Tây Sơn 20 cái.

5. Các giải pháp bảo đảm cấp nước cho vụ Đông Xuân
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để triển khai sản xuất cho phù hợp, tận dụng được nguồn nước mưa, sông suối, đắp bờ giữ nước trên ruộng để làm đất, gieo sạ, hạn chế sử dụng nước hồ để dành nước cho các vụ sau. 

- Tích nước hồ chứa hợp lý; kiểm tra, sửa ngay các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn đập; đóng kín các cống lấy nước, xử lý rò rỉ. Tranh thủ nâng tràn xả lũ để tích thêm nước vào cuối mùa lũ nhưng phải đảm bảo an toàn đập. 
- Chủ động khắc phục ngay hậu quả lũ lụt, sửa chữa công trình, nạo vét kênh mương, cửa lấy nước các trạm bơm và đập dâng, đắp áp trúc bờ kênh, đập tạm, khơi thông dòng chảy  để phục vụ sản xuất. 
- Củng cố Tổ đội thủy nông cơ sở để quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thất thoát; áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và các cây trồng có giá trị cao. 

- Vận hành các cống , tràn trên đê Đông để tiêu úng, thoát lũ hợp lý, tranh thủ  lúc triều thấp để thoát nước trong đồng.

        II.Đặc điểm tình hình sản xuất  đầu vụ Đông xuân 2014-2015.
           Hai cơn bão số 4, số 5 kế tiếp nhau ở dầu vụ sản xuất đã gây ra mưa lũ lớn, gây ngập úng trên diện rộng ở hầu hết các địa phương  trong tỉnh. Đặc biệt trong các ngày 11, 12 và 13/12/2014 vừa qua do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện các cơn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đầu vụ sản xuất đông xuân năm nay; Thời điểm mưa lớn trùng vào thời điểm  đầu vụ gieo sạ  lúa đông xuân tại các địa phương trong tỉnh, tập trung gieo sạ chân ruộng 3 vụ trên năm. Theo báo cáo của các huyện thị xã, thành phố đến  hết ngày 13/12/2014  toàn tỉnh đã gieo sạ được 22.000 ha,  trong đó diện tích bị ngập úng 10.000 ha và diện tích bị thiệt hại, trôi mất giống, giống thối có khả năng phải gieo sạ lại 5000 ha, ( Trong đó : diện tích ngập do cơn bảo số 4 là 3.324 ha,  và diện tích thiệt hại khả năng  phải gieo sạ lại 2500 ha, Sở Nông nghiệp đã xin ý kiến UBND tỉnh xuất 66 tấn dự phòng để các địa phương gieo sạ lại). Để hạn tình hình thiệt hại, Sở Nông nghiệp đề xuất phương án và một số  giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân trong tình hình thời tiết bất thường  như sau:
      1. Giải pháp thời vụ gieo sạ:

      -  Đối với diện tích trên chân ruộng lúa 3 vụ nước rút đến đâu tiến hành gieo sạ đến đó.

     - Đối với diện tích trên chân ruộng lúa 2 vụ  thì chờ đến sau ngày 20/12/2014 hết mưa, nước rút mới ngâm ủ giống để gieo sạ nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng và thối giống, hư giống 
     2. Giải pháp về cơ cấu giống:

   * Đối với chân ruộng 2 vụ: Vẫn giử nguyên cơ cấu giống lúa như hội nghị Sơ kết vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ  đông xuân 2014-2015 ( 4/11/2014) để đảm bảo năng suất sản lượng. Cụ thể:
    + Lúa thuần: ĐV 108, ĐB 6, VĐ 8, VTNA 2, TBR 36. TBR 1, Q5; BC 15, TBR 45,  HOA ƯU 109,  Thiên Ưu 8…
    + Lúa lai: Nhị Ưu 838, CT16, TH 3-3, HYT 108, TH 3-5, Xuyên Hương 178,  Syn 6…
    * Đối với chân ruộng sản xuất 3 vụ/năm: Cần tập trung chỉ đạo sử dụng giống lúa  ngắn ngày, trong cơ cấu  để gieo sạ trong tình hình thời tiết bất thường như hiện nay: Cụ thể:
+ Lúa thuần:  PC6, TBR36, KD28, OM6976, VD8, DV108
+ Lúa lai:  TH3-3, TH3-5, HYT 108, Syn 6...
3. Về giải pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ 
        - Đối với diện tích lúa đã gieo sạ bị ngập úng (do ảnh hưởng của cơn bão số 4, số 5) những vùng có thể thoát nước được, chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp tiêu úng, thoát nước kịp thời để những diện tích đã sạ không bị hư giống.


-  Đối với diện tích lúa đã gieo sạ ở những vùng trũng thấp, không thoát nước được thì hướng dẫn nông dân bằng mọi biện pháp, tập trung bơm, tát kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại về giống đến mức thấp nhất.

           - Đối với diện tích bị thối giống, trôi giống, diện tích chưa gieo sạ cần khẩn trương thoát nước nhanh, chuẩn bị làm đất lại, chuẩn bị vật tư,  giống để gieo sạ kịp thời vụ 

      4. Giải pháp đối với các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, mất giống sản xuất 
      Đến nay theo báo cáo của các huyên, thị xã, thành phố diện tích bị ngập úng  có khả năng phải gieo sạ lại 5000 ha tương đương với 600 tấn lúa giống. Để kịp thời có giống cho nông dân gieo sạ lại, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị :
     - Các huyện thị xã, thành phố chủ động mua giống lúa thuần trong cơ cấu đã đề xuất tại mục 2 để gieo sạ lại những diện tích bị thối giống, trôi mất giống (diện tích bị trôi mất giống, thối giống phải lập biên bản có  xác nhận của hộ bị thiệt hại, thôn trưởng, UBND xã, phường, thị trấn và phòng Nông nghiệp/kinh tế các huyện thị xã, thành phố) kể cả các huyện được UBND tỉnh cho dự trử giống lúa dự phòng thiên tai theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND, ngày 20/10/2009 của UBND  tỉnh Bình Định

  - Những địa phương không mua được giống lúa thuần cung ứng cho hộ nông dân gieo sạ lại báo cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT(Qua phòng trồng trọt và qua Email: bahongtts@gmail.com) để tổng hợp và giao Trung tâm Giống cây trồng tỉnh mua giống lúa thuần cho các địa phương gieo sạ kịp thời vụ

       5. Kiến nghị - đề xuất
* Uỷ ban nhân dân tỉnh:  - Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động khắc phục kịp thời hậu quả sau mưa bảo đối với  bờ trổ, hệ thống kênh mương nội đồng, đập đập dâng để kịp sản xuất. 
 - Chỉ đạo Sở tài chính hướng dẫn các địa phương lập  thủ tục tạm ứng ngân sách  để  mua giống hỗ trợ nhân kịp sản xuất và thủ tục quyết toán đúng qui định của nhà nước.
     * UBND các huyện, thị xã, thành phố: - Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung khắc phục tình hình sau mưa lũ để gieo sạ kịp thời vụ, hết diện tích kế hoạch. Không để hộ nông nào thiếu giống không sản xuất. 

                       SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH                        
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